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1. Thông tin chung
1.1. Thông tin về giảng viên:
[bookmark: OLE_LINK225][bookmark: OLE_LINK226]Giảng viên 1: , PGS.TS.Nguyễn Thanh Diệu
Cơ quan: Ngành Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Vinh.
Địa chỉ: Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, tp Vinh, Nghệ An.
Email:dieunguyen2008@gmail.com
Hướng nghiên cứu chính: Giải tích ngẫu nhiên, Phương trình vi phân ngẫu nhiên và ứng dụng.
Giảng viên 2:GV. TS.Dương Xuân Giáp
Cơ quan: Ngành Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Vinh.
Địa chỉ: Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, tp Vinh, Nghệ An.
Email: giapdx@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Các định lý giới hạn trong xác suất
Giảng viên 3:GV. TS.Nguyễn Thị Thanh Hiền
Cơ quan: Ngành Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Vinh.
Địa chỉ: Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, tp Vinh, Nghệ An.
Email: hienntt@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Các định lý giới hạn trong xác suất
Giảng viên 4:GVC. TS.Nguyễn Trung Hòa
Cơ quan: Ngành Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Vinh.
Địa chỉ: Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, tp Vinh, Nghệ An.
Email: hoant@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Lý thuyết xác suất và Toán ứng dụng
Giảng viên 5:GV. TS.Trần Anh Nghĩa
Cơ quan: Ngành Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Vinh.
Địa chỉ: Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, tp Vinh, Nghệ An.
Email: nghiata@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Lý thuyết ổn định, Quá trình ngẫu nhiên
[bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK204][bookmark: OLE_LINK211]Giảng viên 6:GS. TS.Nguyễn Văn Quảng
Cơ quan: Ngành Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Vinh.
Địa chỉ: Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, tp Vinh, Nghệ An.
Email: nvquang@hotmail.com
Hướng nghiên cứu chính: Các định lý giới hạn trong xác suất.
Giảng viên 7:PGS. TS.Lê Văn Thành
Cơ quan: Ngành Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Vinh.
Địa chỉ: Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, tp Vinh, Nghệ An.
Email: lvthanhvinh@gmail.com
Hướng nghiên cứu chính: Các định lý giới hạn trong xác suất.
[bookmark: OLE_LINK207][bookmark: OLE_LINK208][bookmark: OLE_LINK218]Giảng viên 8: GVC. TS.Nguyễn Thị Thế
Cơ quan: Ngành Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Vinh.
Địa chỉ: Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, tp Vinh, Nghệ An.
Email: thent@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Xác suất và thống kê toán, phương trình vi phân ngẫu nhiên.
Giảng viên 9: GV. ThS.Nguyễn Trần Thuận
Cơ quan: Ngành Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Vinh.
Địa chỉ: Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, tp Vinh, Nghệ An.
Email: thuannt@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Phương trình vi phân ngẫu nhiên lùi, tính toán Malliavin và ứng dụng.
Giảng viên 10: GVC. TS.Võ Thị Hồng Vân, 
Cơ quan: Ngành Toán, Viện Sư phạm Tự nhiên, Trường Đại học Vinh.
Địa chỉ: Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, tp Vinh, Nghệ An.
Email: vanvth@vinhuni.edu.vn
Hướng nghiên cứu chính: Quá trình ngẫu nhiên, Các định lý giới hạn trong xác suất.

1.2. Thông tin về môn học
	- Tên mô học	(Vietnamese):  Thống  kê  toán học
		(English): Mathematical Statistics 

	[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]- Mã mô học: MAT30004

	- Lĩnh vực:
 (
xx
)	Môn chung
	Đại cương
	Khoa học giáo dục
	
        Môn học tự chọn
            Môn học nghiên cứu
             Khác

	- Số tín chỉ
	3

	+ Lý thuyết
	34tiết

	+ Bài tập 
	11tiết

	+ Thực hành
	

	+ Nhóm
	

	+ Tự học
	90 tiết

	- Môn học tiên quyết
	Cơ sở lý thuyết  xác suất và thống kê toán học

	- Mô học song hành
	Quá trình ngẫu nhiên và ứng dụng



2. Nội dung môn học
2.1. Vị trí của môn học trong chương trình đào tạo
Môn học này phát triển những nội dung thống kê đã học trong Môn học Xác suất và Thống kê trước đó và nó được dạy trong học kỳ thứ 7.
2.2. Vai trò của môn học trong chương trình đào tạo
Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức nâng cao về thống kê và áp dụng chúng để giải quyết các vấn đề trong thực tế.
2.3. Những lý do sinh viên nên tham gia khóa học
Thông qua việc học khóa học này, sinh viên được bồi dưỡng năng lực tư duy khoa học, phương pháp giải quyết các vấn đề trong sinh học, kinh tế và kỹ thuật bằng kiến thức thống kê. 
2.4. Khóa học cung cấp các kiến thức và kỹ năng sau đây:
· Kiến thức: kiểm định giả thuyết so sánh tham số của hai tổng thể, Chi square-test, hồi quy tuyến tính đa biến và phân tích phương sai.
· Kỹ năng: Học sinh phải thành thạo làm việc với các vấn đề thống kê để giải quyết các vấn đề thực tế.
3. Mục tiêu của môn học
	Mục tiêu
	Mô tả
	Chuẩn đầu ra
	Cấp độ

	CO1
	Biết, nhớ và hiểu các khái niệm trong thống kê như: kiểm định giả thuyết so sánh tham số của hai tổng thể, Chi square-test, hồi quy tuyến tính đa biến, phân tích phương sai, chương trình cơ bản trong phần mềm R
	1.2.3; 1.3.4; 
	3.0

	CO2
	Có khả năng phân tích, giải thích và lập luận để giải quyết các vấn đề thống kê trong CO1 và có khả năng tự đọc tài liệu theo hướng dẫn của giảng viên
	1.2.3;1.3.4;1.4.3
	4.0

	CO3
	Có thái độ tích cực trong việc hợp tác với giảng viên và các sinh viên khác khi học và làm bài tập.
Có kế hoạch hiệu quả để tự học, nghiên cứu và làm bài tập
	3.2.1-3.2.6; 4.6.2
	3.0



4. Chuẩn đầu ra của môn học
	Mục tiêu
	Mô tả
Sau khi hoàn thành khóa học này, sinh viên sẽ có thể:
	Teaching level (I, T, U)

	CLO1
	1
	Biết, nhớ và hiểu nội dung cơ bản của bài toán kiểm định giả thuyết so sánh tham số của hai tổng thể
	T, U

	
	2
	Biết, nhớ và hiểu về các nội dung trong bài toán kiếm định χ2 (χ2-Test)
	T, U

	
	3
	Biết, nhớ và hiểu khái niệm hồi quy tuyến tính nhiều chiều.
	T, U

	
	4 
	Biết, nhớ và hiểu nội dung cơ bản của phân tích phương sai.
	T, U

	
	5
	Biết, nhớ, hiểu những chương trình cơ bản trong phần mềm R giải các bài toán thống kê.
	

	CLO2
	1
	Phân loại được bài toán kiểm định giả thuyết so sánh tham số của hai tổng thể và áp dụng nó để giải quyết một số vấn đề thực tế. Sử dụng máy tính tay và phần mềm R giải bài toán kiểm định so sánh tham số của hai tổng thể.
	T, U

	
	2
	Xác định được bái toán kiểm định khi bình phương (χ2-Test) trong thực tế và giải nó bằng cách sử dụng máy tính tay hoặc phần mềm R.
	T, U

	
	3
	Thực hiện các bước để giải quyết hồi quy tuyến tính nhiều chiều bằng máy tính tay hoặc phần mềm R.
	T, U

	
	4
	Thực hiện các tính toán để phân tích phương sai. Sử máy tính tay và phần mềm R phân tích phương sai.
	T, U

	CLO3
	1
	Có thái độ học tập tích cực trong việc hợp tác với giảng viên và các sinh viên khác khi học và làm bài tập.
	U

	
	2
	Có một kế hoạch hiệu quả để tự học, nghiên cứu và làm bài tập
	U

	
	3
	Có khả năng trình bày vấn đề, tự học ở nhà và báo cáo kết quả của nhóm.
	U



5. Các biện pháp đánh giá
	[bookmark: _Hlk34506972]Yếu tố 
đánh giá
	Các nhiệm vụ
	Chuẩn đầu ra
	Tỉ lệ
 (%)

	A1. Đánh giá quá trình
	30%

	A1.1. Thái độ học tập (tham dự, tham gia)
	10%

	
	A1.1.1 Tham dự:
- Trừ 1 điểm đối với mỗi buổi vắng mặt không có phép.
- Trừ 0,5 điểm đối với mỗi buổi vắng mặp có phép.
	CLO3.1
	5%

	
	A1.1.2 Tham gia:
- Có mặt tại lớp đúng giờ;
- Tránh nói chuyện và trò chuyện trong lớp;
- Nghe bài giảng và ghi chép;
- Tham gia thảo luận trên lớp, giải các bài tập trên lớp và trả lời các câu hỏi kiểm tra miệng;
- Thể hiện tư duy độc lập, phê phán và sáng tạo
	CLO3.1,CLO3.3
	5%

	A1.2. Bài tập (bài tập cá nhân, bài tập nhóm)
	20%

	
	Kiểm tra và chỉnh sửa vở ghi:
Thể hiện các chủ đề tự học và làm bài tập về nhà (Đạt điểm đầy đủ nếu hoàn thành yêu cầu của người hướng dẫn đầy đủ và chính xác, nếu không thì điểm số theo tỷ lệ phần trăm thực hiện các yêu cầu).
	CLO3.1-CLO3.2
	20%

	A2. Kiểm tra giữa kỳ
	20%

	
	1 lần kiểm tra
Loại: Câu hỏi trắc nghiệm.
Thời gian: Sau tuần thứ 4, chi tiết sẽ được Trung tâm Đảm bảo Chất lượng sắp xếp.
	CLO1.1-CLO1.3, CLO1.5,
	

	A3. Kiểm tra cuối kỳ
	50%

	
	Làm bài kiểm tra trong 90 phút.
Thời gian: Sau khi khóa học kết thúc, chi tiết sẽ được Trung tâm Đảm bảo Chất lượng sắp xếp.
	CLO1.1-CLO1.5
CLO2.1-CLO2.4
	


6. Kế hoạch học tập
	Tuần
	Chủ đề
	Nội dung và phương pháp
	Nhiệm vụ của người học
	Chuẩn đầu ra
	T/c đánh giá

	1
	Chương 1: Kiểm định giả thuyết về hai tổng thể (9 + 3)
1.1. Tổng quan về bài toán kiểm định giả thuyết
1.2. Kiểm định sự khác nhau giữa các giá trị trung bình.
	Lý thuyết: 3.
Bài tập và thảo luận: 0
Tự học: 6
Giảng viên cung cấp các ghi chú bài giảng cho sinh viên trên trang web LMS.
Giảng viên cung cấp nội dung từ mục 1.1 đến mục 1.2
	Sinh viên tải xuống các bài giảng và giáo trình trên trang web LMS. Đọc từ Mục 1.1 đến 1.2 trong [1] trước khi đến lớp.
	CLO1.1,
CLO2.1, CLO3.1, CLO3.2, CLO3.3
	A1.1.1, A1.1.2,
A1.2.
A2.
A3

	2
	1.3. Phân tích các cặp dữ liệu 
1.4. Kiểm định sự khác biệt giữa các tỷ lệ
	Lý thuyết: 3.
Bài tập và thảo luận: 0
Tự học: 6
Giảng viên cung cấp nội dung từ mục 1.3 đến mục 1.4
	Đọc từ Mục 1.3 đến 1.4 trong [1] khi đến lớp. Làm tất cả các bài tập ở nhà.
	CLO1.1,
CLO2.1, CLO3.1, CLO3.2, CLO3.3
	A1.1.1, A1.1.2,
A1.2.
A2.
A3

	3
	1.5. Kiểm định sự khác biệt giữa các phương sai
	[bookmark: OLE_LINK104][bookmark: OLE_LINK105]Lý thuyết: 2.
Bài tập và thảo luận: 1
Tự học: 6
Giảng viên cung cấp nội dung mục 1.5
	Đọc mục 1.5 trong [1] trước khi đến lớp. Làm tất cả các bài tập ở nhà.

	CLO1.1,
CLO2.1, CLO3.1, CLO3.2, CLO3.3
	A1.1.1, A1.1.2,
A1.2.
A2.
A3

	4
	1.6. Sử dụng phần mềm R để so sánh các tham số của hai tổng thể
	Lý thuyết: 1.
Bài tập và thảo luận: 2
Tự học: 6
Giảng viên cung cấp nội dung mục 1.6.
	Sử dụng phần mềm R để giải quyết các vấn đề liên quan đến kiểm định giả thuyết so sánh các tham số của tổng thể trước khi đến lớp. Làm tất cả bài tập về nhà.
	CLO1.1,
CLO1.5, CLO2.1, CLO3.1, CLO3.2, CLO3.3
	A1.1.1, A1.1.2,
A1.2.
A2.
A3

	5
	Chaper 2: Kiểm định χ2 (χ2-Test) (9+3)
2.1. Kiểm định phương sai
2.2. Kiểm định mức độ phù hợp
	Lý thuyết: 3.
Bài tập và thảo luận: 0
Tự học: 6
Giảng viên cung cấp nội dung mục 2.1 và 2.2
	Đọc từ Mục2.1 đến 2.2 trong [1] trước khi đến lớp. Làm tất cả các bài tập ở nhà.
	CLO1.2,
CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2, CLO3.3
	A1.1.1, A1.1.2,
A1.2.
A2.
A3

	6
	2.3. Kiểm tra tính độc lập. Bảng ngẫu nhiên.
	[bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK106]Lý thuyết: 3.
Bài tập và thảo luận: 0
Tự học: 6
Giảng viên cung cấp nội dung mục 2.3.
	Đọc Mục2.3 trong [1] trước khi đến lớp. Làm tất cả các bài tập ở nhà.
	CLO1.2,
CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2, CLO3.3.
	A1.1.1, A1.1.2,
A1.2.
A2.
A3

	7
	2.4. Kiểm tra tính thuần nhất
	Lý thuyết: 2.
Bài tập và thảo luận: 1
Tự học: 6
Giảng viên cung cấp nội dung mục 2.4.
	Đọc Mục2.4trong [1] trước khi đến lớp. Làm tất cả các bài tập ở nhà.
	CLO1.2,
CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2, CLO3.3.
	A1.1.1, A1.1.2,
A1.2.
A2.
A3

	8
	2.5. [bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]Sử dụng phần mềm R trong khiểm định Khi bình phương(Chi square tests)
	Lý thuyết: 1.
Bài tập và thảo luận: 2
Tự học: 6
Giảng viên cung cấp nội dung mục 2.5.
	Sử dụng phần mềm R để giải quyết các vấn đề liên quan đến bài kiểm định khi bình phương trước khi đến lớp. Làm tất cả các bài tập về nhà.
	CLO1.2,
CLO1.5, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2, CLO3.3 

	A1.1.1, A1.1.2,
A1.2.
A2.
A3

	9
	Chapter 3: Hồi quy tuyến tính bội (7+2)
3.1. Các mô hình hồi quy
3.2. Ước lượng các hệ số hồi quy. Việc sử dụng các ma trận
	Lý thuyết: 3.
Bài tập và thảo luận: 0
Tự học: 6
Giảng viên cung cấp nội dung các mục 3.1 và 3.2.
	Đọc trước các Mục3.1 và 3.2 trong [1] trước khi đến lớp. Làm tất cả các bài tập ở nhà.
	CLO1.3, CLO2.3, CLO3.1, CLO3.2, CLO3.3.
	A1.1.1, A1.1.2,
A1.2.
A2.
A3

	10
	3.3. Xem xét thống kê của hồi quy
3.4. Chọn mô hình phù hợp thông qua kiểm định giả thiết

	[bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK108]Lý thuyết: 2.
Bài tập và thảo luận: 1
Tự học: 6
Giảng viên cung cấp nội dung các mục 3.3 và 3.4.
	Đọc trước các Mục3.3 và 3.4 [1] giảng trước khi đến lớp. Làm tất cả các bài tập ở nhà.
	CLO1.3, CLO2.3, CLO3.1, CLO3.2, CLO3.3.
	A1.1.1, A1.1.2,
A1.2.
A2.
A3

	11
	3.5. Phân loại hồi quy
3.6. Nghiên cứu về các thặng dư
3.7. Hồi quy Logistic

	Lý thuyết: 2.
Bài tập và thảo luận: 1
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